
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0118047185 Vũ Đức Anh 21/08/2009 41.75 

2.  0150501631 Nguyễn Thu Hiền 11/06/2009 41.75 

3.  0150261198 Nguyễn Minh Khánh 17/11/2009 41.75 

4.  3505053263 Trịnh Phương Linh 29/12/2009 41.75 

5.  0117703960 Nguyễn Ngọc Mai 24/08/2009 41.75 

6.  3148924015 Đoàn Thiện Nhân 06/02/2009 41.75 

7.  0150304843 Đỗ Thị Diệu Anh 04/10/2009 41.50 

8.  0150494720 Trần Quỳnh Anh 06/08/2009 41.50 

9.  0150312174 Nguyễn Thuỳ Linh 07/10/2009 41.50 

10.  0155876332 Nguyễn Thùy Trang 21/11/2009 41.50 

11.  0150560614 Mai Bảo Minh Châu 10/02/2009 41.25 

12.  0150491893 Phạm Ngọc Hà 14/08/2009 41.25 

13.  1553404151 Nguyễn Gia Hưng 04/02/2009 41.25 

14.  0150353661 Nguyễn Trần Khôi Anh 11/12/2009 41.00 

15.  0150448990 Nguyễn Tam Nguyên 15/01/2009 41.00 

16.  0118064563 Đào Thanh Vân 12/08/2009 41.00 

17.  0150267983 Nguyễn Hải Yến 01/07/2009 41.00 

18.  0150433163 Nguyễn Hạnh Ngân 24/11/2009 40.75 

19.  0159232670 Trần Hà Phương 20/07/2009 40.75 

20.  0131301241 Nguyễn Hoàng Tú Anh 17/11/2009 40.50 

21.  0150448971 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 20/12/2009 40.50 

22.  0117713524 Doãn Bảo Phương 28/11/2009 40.50 

23.  0144217268 Đồng Lê Anh 03/08/2009 40.25 

24.  3017814718 Hàn Ngọc Quỳnh Mai 16/09/2009 40.25 

25.  0138402302 Lê Thùy Dương 01/02/2009 40.00 

26.  0150268062 Bùi Thị Kim Ngân 17/11/2009 40.00 

27.  0133196806 Vũ Hà Phương 06/10/2009 40.00 

28.  0155876283 Vũ Hà Anh 05/01/2009 39.75 

29.  0159381394 Đoàn Duy Đức 09/09/2009 39.75 

30.  0150502832 Trần Phương Linh 21/08/2009 39.75 

31.  0151000477 Hoàng Khánh Phương 18/10/2009 39.75 

32.  0150515769 Phạm Khánh Phương 14/08/2009 39.75 

33.  0151000948 Đồng Việt Tuấn 13/11/2009 39.75 

34.  0117051592 Bùi Khánh Chi 23/07/2009 39.50 

35.  0150335330 Đỗ Khánh Hà 02/09/2009 39.50 

36.  0150258539 Lê Việt Hoàng 21/11/2009 39.50 

37.  0150267851 Cao Đức Minh 07/01/2009 39.50 
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